
Biểu 01

STT CHỈ TIÊU

Kinh phí 

bổ sung 

kỳ này 

Ghi chú

TỔNG SỐ 1.615

I
Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước, Đảng,

đoàn thể 
1.293

1 Văn phòng Đảng ủy 60

Kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu  Quốc 

hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào 

Cai, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các cơ quan, đơn 

vị, các tổ bầu cử 

60

Chi tiền bồi dưỡng các cuộc họp Ban chỉ 

đạo 50 trđ; chi tiếp công dân giám sát, 

kiểm tra 10 trđ

2 Phòng Kinh tế 64

-
Kinh phí ra quân xây dựng nông thôn mới( Tờ trình 

số  18/TTr-PKT ngày 05/3/2026
30

Chi tiền trang trí khánh tiêt, bangzon, hỗ 

trợ tiền ăn, mua dụng cụ

-

Kinh phí tổ chức phát động " Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bắc Hồ" xuân Bính Ngọ năm 2026(Tờ trình 

số 09/TTr-PKT ngày 30/01/2026 )

34

Chi mua cây giống 12 triệu đồng; phân 

bón 3 triệu đồng; chi phí thuê xe vận 

chuyển 11 triệu đồng; chi khác 8 triệu 

đồng

3 Trung tâm phục vụ hành chính công 40

-

Kinh phí sửa chữa phòng làm việc trung tâm 

PCHCC(Tờ trình số 03/TTr-TTPVHCC  ngày 

05/3/2026 )

40

Chi lắp khung nhôm kính ngăn phòng 30 

triệu đồng; Chi cửa nhôm kính 5 triệu 

đồng; Công lắp đặt 5 triệu đồng

4 Phòng văn hóa -xã hội -87

Kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu  Quốc 

hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào 

Cai, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các cơ quan, đơn 

vị, các tổ bầu cử 

-140
Điều chỉnh giảm dự toán do hết nhu cầu 

sử dụng 

-
Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng, thi học sinh giỏi cấp tỉnh 

năm học 2025-2026
53

Chi tiền hỗ trợ học sinh đi thi 9  triệu 

đồng; Chi tiền giấy chứng nhận, khung 

giấy khen 1 triệu đồng; chi hỗ trợ người 

phụ trách lớp ôn luyện thi cấp tỉnh 5 

triệu đồng; Chi hỗ trợ ôn luyện thi học 

sinh giỏi 38  triệu đồng.

5 Trung tâm dịch vụ tổng hợp 1.216

- Kinh phí tiền lương và phụ cấp 1.005 Phụ lục 01 kèm theo 

-
Kinh phí hoạt động theo biên chế( 8 biên chế x 16,3 

triệu đồng/ biên chế)
131 Phụ lục 01 kèm theo 

- Kinh phí tiền thưởng theo NĐ 73 80 Phụ lục 01 kèm theo 

6 UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 50

-

Kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu  Quốc 

hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào 

Cai, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các cơ quan, đơn 

vị, các tổ bầu cử 

50
Chi tổ chức các hội nghị hiệp thương của 

UBMTTQ Việt Nam
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STT CHỈ TIÊU

Kinh phí 

bổ sung 

kỳ này 

Ghi chú

II
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, truyền thông,

thể dục thể thao và phát thanh, truyền hình
154

Phòng văn hóa -xã hội 154

-

Kinh phí tổ chức lế hội" Điểm hẹn ngắm hoa lê, say 

hoa mận" năm 2026(Tờ trình số 37/TTr-PVHXH 

ngày 25/2/2026)

147

Chi tiền trang trí khánh tiết 42 triệu 

đồng; Chi tiền giải 15 triệu đồng; Chi 

tiền chi khác  90 triệu đồng.

-

Kinh phí tổ chức cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự 

trường học về phòng, chống bạo lực học đường" 

ngành GD xã Lùng Phình năm 2026(Tờ trình số 

57/TTr-PVHXH ngày 20/3/2026)

7

Chi tiền Ban tổ chức, ban giám khảo 

4,862 triệu đồng; chi tiền giải 2,4 triệu 

đồng; chi tiền nước uống 0,2 triệu đồng

III Sự nghiệp giáo dục 28 Phụ biểu 01a chi tiết kèm theo

1 Trường PTDTBT THCS số 1 Lùng Thẩn 28

-
Kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy chữa 

cháy(TTr 07/TTr-TTrH   ngày 8/3/2026 )
28

 Chi mua bình chữa cháy, vật dụng 28 

triệu đồng.

IV Chi quốc phòng 68

-

Kinh phí đón quân nhân trở về địa phương và tiễn 

quân nhân lên đường nhập ngũ năm 2026( Tờ trình 

số 05/TTr-QS ngày 26/02/2026

40

Chi tiền ăn đón quân nhân nhập ngũ, chi 

tiền tặng quà cho quân nhân xuất ngũ 7 

triệu đồng; chi tiền thuê xe 3 triệu đồng; 

chi tặng quà cho quân nhân nhập ngũ 6 

triệu; chi thuê xe cho quân nhân nhập 

ngũ, 4 triệu đồng; Chi tiền ăn, nước uống 

5 triệu đồng; chi tiền tặng quà, vật chất 

nhu yếu phẩm 15 triệu đồng

-

Kinh phí đảm bảo tổ chức Lễ giao, nhận quân xã 

Lùng Phình năm 2026 ( Tờ trình số 06/TTr-QS 

ngày 24/02/2026

28

 Tiền ăn: 6 triệu đồng; Tiền quà: 16 triệu 

đồng: Tiền xe: 4 Trđ; Khánh tiết: 2 triệu 

đồng 

V Công an 72

-

Kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu  Quốc 

hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào 

Cai, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các cơ quan, đơn 

vị, các tổ bầu cử 

30 Chi tiền công tác phục vụ bầu cử 30trđ

-
Kinh phí Chi công tác PCCC & CNCH năm

2025(Tờ trình số 50/DT-CAX)
12

Chi tiền mô hình tổ liên PCCC thôn 

Lùng Phình, mô hình điểm chữa cháy 

công cộng thôn Seng Sui, Sín Chải 12 

triệu đồng

-

Kinh phí  tổ chức hội ngị tuyên tuyền pháp luật xây 

dựng xã không ma túy ( Tờ trình số 150/UBND-

VHXH ngày 24/2/2026)

30 Chi tiền pano, áp phích 30 triệu đồng



Đơn vị: Triệu đồng
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19=6/4/12/2

,34

20=7/4/12/2

,34

I

Trung tâm dịch vụ 

tổng hợp xã Lùng 

Phình 

         -                8        1.005.30           662.22          195.85       131.04          7.02              -          57.79                  -                -                    -                -                -                 -         147.23            28.30             8.37   

1 Vàng Seo Bình            1             132.28             95.00            16.38         16.38              -                -                -                    -                -                    -                -                -                 -           20.90              4.06             0.70 

2 Trương Văn Dũng            1             126.58             90.32            16.38         16.38              -                -                -                    -                -                    -                -                -                 -           19.87              3.86             0.70 

3 Lý Minh Hồng            1               83.18             54.76            16.38         16.38              -                -                -                    -                -                    -                -                -                 -           12.05              2.34             0.70 

4
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 
           1             102.02             70.20            16.38         16.38              -                -                -                    -                -                    -                -                -                 -           15.44              3.00             0.70 

5 Lưu Thị Dung            1             120.87             85.64            16.38         16.38              -                -                -                    -                -                    -                -                -                 -           18.84              3.66             0.70 

6 Nguyễn Mạnh Cường            1             180.86           108.81            46.57         16.38          7.02              -          23.17                  -                -                    -                -                -                 -           25.48              4.65             1.99 

7 Đào Thị Chín            1             151.29             95.00            35.38         16.38              -                -          19.00                  -                -                    -                -                -                 -           20.90              4.06             1.51 

8 Ly A Minh            1             108.22             62.48            32.00         16.38              -                -          15.62                  -                -                    -                -                -                 -           13.75              2.67             1.37 

HỆ SỐ 

PHỤ CẤP 

BÌNH 

QUÂN

Phụ biểu 01

DỰ TOÁN QUỸ TIỀN  LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP  NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: 35  /NQ- HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Lùng Phình)

STT NỘI DUNG

BIÊN 

CHẾ 

ĐƯỢC 

CẤP CÓ 

THẨM 

QUYỀN 

GIAO 

HOẶC 

PHÊ 

DUYỆT 

NĂM 

2026

 TỔNG 

SỐ ĐỐI 

TƯỢNG 

CÓ MẶT 

ĐẾN 

01/1/2026 

QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP NĂM 2026 THEO TIỀN LƯƠNG 2,34
HỆ SỐ LƯƠNG, PHỤ 

CẤP BÌNH QUÂN

TỔNG 

CỘNG

MỨC 

LƯƠNG 

THEO 

NGẠCH, 

BẬC, CHỨC 

VỤ

TỔNG CÁC 

KHOẢN 

PHỤ CẤP, 

TRỢ CẤP 

(1)

Trong đó CÁC 

KHOẢN 

ĐÓNG 

GÓP, 

BHXH, 

BHYT, 

KPCĐ, 

BHTN (2)

HỆ SỐ 

LƯƠNG, 

NGẠCH, 

BẬC BÌNH 

QUÂN


